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hßn Mói

mòi Cµ Tiªn

nói Mòi Håi

nói Hßn Kh«

mòi B·i Nan

mòi Ha Lao
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hßn X©y
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nói Tr¹i L¸ng

nói Hßn Du

nói Tr¹i L¸ng

nói Hßn Du

nói Tr¹i L¸ng

nói Hßn Dung

nói Hå Ao

mòi B·i Chãi

mòi Hßn L­¬ng

mòi Cam Linh

hßn Tai

nói Cam Linh

nói Hå Ao

nói Cam Ma Nh­ng

nói Hßn  Quy

nói Hßn Mét

nói Dèc S¹n

nói Tµ L­¬ng

nói Dèc TÊn

nói Cónói Có

hßn Rång 

Hßn Rång Ngoµi

Hßn Rång NµHßn Rång Nµ

nói Ke

mòi Gi¶i Nanh

nói §¸ Cao

hßn Sép

mòi Lç Giã

hßn Nh¹n

nói B·i Th«ng

cÇu S«ng C¹n

cÇu Mü Thanh

CÇu Trµ Long

Hå Suèi Hµnh

S©n bay Cam Ranh

§Ëp C©y Me

§Ëp ¤ng KiÕn

Hå Sè 8

mòi Cöa

nói Hßn Cß

nói B·i V«

mòi Nam

hßn Kh«

nói B·i V«

nói Ba Dï

nói Hßn Cß

hßn Giu

mòi B·i Nåm

60,32 %

b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2030

chó DÉN

tªn ký hiÖu

§Êt trång lóa

§Êt rõng phßng hé

§Êt an ninh

§Êt khu c«ng nghiÖp

§Êt sö dông cho kho¸ng s¶n

§Êt trång c©y l©u n¨m

§Êt rõng s¶n xuÊt 

§Êt nu«i trång thñy s¶n

§Êt quèc phßng

§Êt th­¬ng m¹i dÞch vô

tªn ký hiÖu

§Êt ch­a sö dông

Ranh giíi x·

B­u ®iÖn

Ranh giíi tØnh

Ranh giíi huyÖn

S©n vËn ®éng

Tr­êng häc

BÖnh viÖn, tr¹m y tÕ

Hå, ao, s«ng, suèi vµ ghi chó, kªnh m­¬ng

Hå ®Ëp

§­êng s¾t

§­êng giao th«ng

§×nh, chïa, miÕu, ®Òn - nhµ thê

Trô së UBND thµnh phè

§Êt x©y dùng c¬ së thÓ dôc - thÓ thao

Trô së UBND x·, ph­êng

Chî

§Êt chuyªn trång lóa n­íc

1.1

2.3

2.7

1.2

2.2

2.5

2.9

3

2.1

§Êt n«ng nghiÖp1

§Êt phi n«ng nghiÖp

§Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c

§Êt giao th«ng

STT STT

ký hiÖu 

§Êt n«ng nghiÖp kh¸c

§Êt c¬ së s¶n xuÊt phi n«ng nghiÖp2.6

§Êt x©y dùng c¬ së gi¸o dôc ®µo t¹o

2.4

§Êt ph¸t triÓn h¹ tÇng

§Êt côm c«ng nghiÖp

§Êt thñy lîi

§Êt c«ng tr×nh n¨ng l­îng

§Êt c«ng tr×nh b­u chÝnh viÔn th«ng

§Êt x©y dùng c¬ së y tÕ

§Êt x©y dùng c¬ së v¨n hãa

§Êt x©y dùng c¬ së khoa häc c«ng nghÖ

§Êt x©y dùng c¬ së dÞch vô x· héi

§Êt chî

§Êt cã di tÝch lÞch sö - v¨n hãa

§Êt b·i th¶i xö lý chÊt th¶i

§Êt ë t¹i n«ng th«n

§Êt ë t¹i ®« thÞ

§Êt lµm muèi

§Êt x©y dùng trô së c¬ quan

2.10

§Êt x©y dùng trô së cña tæ chøc sù nghiÖp

2.11

2.12

§Êt c¬ së t«n gi¸o

2.13

§Êt lµm nghÜa trang, nhµ tang lÔ,

 nhµ háa t¸ng

2.14

§Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng gèm sø

2.15

§Êt sinh ho¹t c«ng céng

2.16 §Êt c¬ së tÝn ng­ìng

2.17

§Êt khu vui ch¬i, gi¶i trÝ c«ng céng

2.18

2.19

§Êt s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi

§Êt cã mÆt n­íc chuyªn dïng

hiÖn tr¹ng

ký hiÖu 

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Ranh giíi khu l©m nghiÖp

Ranh giíi khu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp

Quy ho¹ch hiÖn tr¹ng Quy ho¹ch 

Ranh giíi khu ®« thÞ, th­¬ng m¹i

Ranh giíi khu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp

Ranh giíi khu du lÞch

Ranh giíi khu ®« thÞ

Ranh giíi khu th­¬ng m¹i - dÞch vô

Ranh giíi khu d©n c­ n«ng th«n

2.8

§Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c

2

Ký hiÖu c¸c c¬ së ®Þa lý

ONT

ODT

TSC

DTS

TON

NTD

SKX

DSH

DKV

TIN

SON

MNC

ONT

ODT

TSC

DTS

TON

NTD

SKX

DSH

DKV

SON

MNC

CSD

DNL

RPH

CLN

SKC

CAN

SKK

SKN

DGT

DTL

CQP

RSX

NTS

DKH

DGD

LUC

HNK

DXH

DYT

NKH

TMD

DTT

DBV

SKS

LMU

DVH

DDT

DRA

RPH

CLN

RSX

NKH

HNK

CQP

CAN

SKK

SKNSKN

TMD

SKC

DGT

DTL

DNL

DVH

DYT

DGD

DTT

DXH

DCH

DDT

DRA

LUA

DBV

DCH

PNK

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

DiÖn tÝch, c¬ cÊu sö dông ®Êt ®Ðn n¨m 2030

6.323,16 ha

6.323,16 ha
39,01%

20.334,30 ha

13.150,29 ha226,57 ha

0,67 %

UBND TP

Ranh giíi ®Êt ®« thÞ

RSN
RSN

m· HT

§Êt rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn

1.9

Ph©n viÖn Quy ho¹ch vµ ThiÕt kÕ N«ng nghiÖp MiÒn Trung

16 Hoµng Hoa Th¸m - Nha Trang

®¬n vÞ x©y dùng tµi liÖu:Nguån Tµi LiÖu:- B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt n¨m 2020 TP Cam Ranh, tØnh Kh¸nh Hßa tû lÖ 1/25.000

m· HT

PNK

- B¶n ®å quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng, QH ph©n khu, DCQH chung x©y dùng TP Cam Ranh ®Õn n¨m 2035- B¶n ®å DCQH nm 2020 TP Cam Ranh

- B¶n ®å quy ho¹ch c¸c ngµnh, lÜnh vùc ®Õn n¨m 2030- B¶n ®å quy ho¹ch x©y dùng chung ®« thÞ, c¸c b¶n ®å quy ho¹ch chi tiÕt kh¸c

(Tæng diÖn tÝch tù nhiªn: 33.711,16ha)

Tû lÖ 1 : 25.000

SKS

m· HT

TIN

m· HT

DYT

Cam Ranh, ngµy      th¸ng      n¨m  2022 Kh¸nh Hßa, ngµy     th¸ng     n¨m 2022Kh¸nh Hßa, ngµy     th¸ng     n¨m 2022Kh¸nh Hßa , ngµy     th¸ng     n¨m 2022

CÇu Long Hå

DGD


